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GVHD GVPB

25 25 CT TK UV 50 SỐ CHỮ
1 1826243208 Trần Thị Anh Thư B18QNH2 8.8 7.5 8.5 8.0 7.5 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ1

2 1826243185 Huỳnh Thị Phương Oanh B18QNH1 9.0 8.5 9.5 9.2 8.8 9.2 9.0 Chên HĐ1

3 1826243140 Lê Thái Việt Hà B18QNH2 8.5 7.5 8.0 8.0 7.0 7.7 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ1

4 172524385 Trần Hữu Thịnh B17QNH2 8.8 8.0 8.5 8.0 7.5 8.0 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ1

5 1827243127 Phạm Văn Anh B18QNH1 9.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.7 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ1

6 172524391 Phan Hoàng Tiến B17QNH2 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 Taïm HĐ1

7 1827243128 Ngô Quảng Ba B18QNH1 9.0 9.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ1

8 1826243193 Lê Đỗ Thục Quyên B18QNH1 8.5 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ1

9 172354230 Võ Thị Thảo Nguyên B17QTC2 7.0 8.0 7.5 7.5 6.5 7.2 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ1

10 1826243183 Biện Lê Hồng Nhung B18QNH2 8.0 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 Baíy HĐ1

11 1826243212 Nguyễn Thị Thanh Trà B18QNH2 9.0 8.0 8.0 8.5 8.0 8.2 8.4 Taïm pháøy Bäún HĐ1

12 172524400 Trương Tấn Trung B17QNH2 8.5 6.5 8.5 8.0 8.5 8.3 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ1

13 172354219 Nguyễn Xuân Mai Lựu B17QTC3 7.0 7.2 8.5 7.5 7.5 7.8 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ1

14 1827243147 Võ Trung Hiếu B18QNH2 8.0 7.5 9.0 9.0 8.0 8.7 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ1

15 1826243145 Nguyễn Thị Hiền B18QNH2 9.0 7.5 7.5 7.5 6.5 7.2 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ2

16 1826243156 Phan Thanh Trúc Huyền B18QNH2 8.5 8.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ2

17 172354262 Huỳnh Văn Tấn B17QTC1 8.6 6.5 8.0 7.5 6.5 7.3 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ2

18 1826713350 Nguyễn Nhật Phương B18QNH1 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 8.8 8.7 Taïm pháøy Baíy HĐ2

19 1826243189 Nguyễn Thị Phượng B18QNH2 8.5 8.5 9.0 9.0 8.7 8.9 8.7 Taïm pháøy Baíy HĐ2

20 1826243200 Huỳnh Lê Dạ Thảo B18QNH1 8.6 8.0 8.0 8.0 7.5 7.8 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ2

21 1826243176 Đặng Trương Hồng Ngọc B18QNH1 8.5 7.5 8.5 8.0 8.0 8.2 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ2

22 1826243206 Võ Thị Phương Thúy B18QNH2 8.5 8.0 8.0 8.0 7.5 7.8 8.0 Taïm HĐ2

23 1826243157 Thái Thị Ngọc Huyền B18QNH2 8.5 7.0 7.5 8.0 8.0 7.8 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ2

24 1826243218 Trương Thị Khánh Vân B18QNH1 8.8 7.5 7.5 7.0 7.5 7.3 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ2

25 1826243213 Thái Nữ Huyền Trang B18QNH2 9.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 Taïm HĐ2

26 1827243178 Phạm Nguyễn Dũng Nguyên B18QNH1 8.5 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ2

27 1826243151 Ngô Thị Linh Huệ B18QNH1 8.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.3 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ2

28 172354226 Lê Thị Cát Ngọc B17QTC3 8.5 7.5 7.0 6.7 7.0 6.9 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ2

29 1827243191 Lê Minh Quang B18QNH2 9.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ3

30 1826243168 Trương Thị Phương Minh B18QNH2 9.2 8.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ3

31 172354229 Trần Thị Thảo Nguyên B17QTC1 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ3

32 1827243131 Lê Thị Xuân Châu B18QNH2 7.7 8.0 8.2 8.0 8.0 8.1 8.0 Taïm HĐ3

33 1826243214 Trần Thị Quỳnh Trang B18QNH1 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 Taïm pháøy Bäún HĐ3

34 1826243141 Dương Thị Mỹ Hạnh B18QNH1 8.7 7.5 7.8 7.5 7.5 7.6 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ3

35 172524396 Trần Thị Mỹ Trang B17QNH2 9.0 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ3

36 1826243171 Nguyễn Thị Ni Na B18QNH2 7.5 7.5 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ3

37 1826243188 Nguyễn Lữ Anh Phương B18QNH2 8.8 8.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 Taïm pháøy Nàm HĐ3

38 1827243158 Bùi Nguyễn Hoàng Hưng B18QNH1 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ3

39 1826243169 Nguyễn Thị Diễm My B18QNH1 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ3

40 172354200 Lê Thị Huệ B17QTC1 8.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ3

41 1826243159 Hồ Ngọc Thảo Hương B18QNH1 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ3
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42 1826243209 Nguyễn Thị Vân Ti B18QNH2 8.0 8.1 8.5 8.5 8.5 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ3

43 1826243202 Phan Thị Thanh Thảo B18QNH1 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ3

44 1826243132 Phan Lê Diễm Chi B18QNH1 8.5 6.5 6.5 6.0 5.5 6.0 6.8 Saïu pháøy Taïm HĐ4

45 1827243135 Phạm Việt Dũng B18QNH2 8.5 7.0 8.0 7.3 7.5 7.6 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ4

46 1827243154 Nguyễn Đình Huy B18QNH1 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ4

47 172524372 Nguyễn Toàn Quyền B17QTC1 8.0 7.5 7.0 7.5 6.5 7.0 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ4

48 1827243393 Lê Pháp B18QNH1 8.0 7.8 9.0 8.5 8.0 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ4

49 172354259 Nguyễn Thị Thu Sương B17QTC2 9.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ4

50 162520635 Nguyễn Viết Nhật Trường B16QNH 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.3 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ4

51 1827243152 Hồ Ngọc Trung Huy B18QNH1 7.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.2 8.0 Taïm HĐ4

52 1826243133 Lê Thị Dung B18QNH1 7.5 7.0 8.3 7.5 7.5 7.8 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ4

53 1826243144 Nguyễn Thị Tường Hân B18QNH1 8.5 7.5 9.0 8.5 8.0 8.5 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ4

54 1827243217 Trần Nguyễn Hữu Tuệ B18QNH1 7.5 8.0 8.0 7.3 7.0 7.4 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ4

55 1826243198 Trịnh Thị Hồng Thanh B18QNH1 8.5 8.0 8.5 8.0 8.0 8.2 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ4

56 1827243211 Nguyễn Võ Tín B18QNH2 9.0 8.5 8.7 8.0 8.5 8.4 8.6 Taïm pháøy Saïu HĐ4

Đà Nẵng, ngày  02   tháng 12 năm 2014
GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn T. K. Phượng        Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân
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